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Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Văn minh Đại Việt đánh dấu sự phục hưng mạnh mẽ của dân tộc sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, thể hiện sức sống bền bỉ của nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc và tinh thần quật khởi của nhân dân ta. Văn minh Đại Việt với những thành tựu rực rỡ phản ánh bước phát triển vượt bậc của dân tộc ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa...tạo tiền đề để đất nước vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của tự nhiên và nạn xâm lăng từ bên ngoài. Văn  minh Đại Việt với những giá trị to lớn là một nguồn lực văn hóa, sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong kỉ nguyên hội nhập và phát triển hiện nay.
     a.	Văn minh Đại Việt phát triển trên cơ sở văn minh Văn Lang-Âu Lạc.
     b.	Văn minh Đại Việt  đánh dấu sự phục hưng, phát triển của dân tộc Việt Nam.
      c.	Văn minh Đại Việt  là nền văn minh lớn nhất, rực rỡ nhất của khu vực Đông Nam Á .
     d.	Văn minh Đại Việt phát triển xuyên suốt, không gián đoạn, tồn tại đến ngày nay.
            a. Đ     b. Đ      c. S       d.S
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Văn minh Đại Việt đánh dấu sự phục hưng mạnh mẽ của dân tộc sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, thể hiện sức sống bền bỉ của nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc và tinh thần quật khởi của nhân dân ta. Văn minh Đại Việt với những thành tựu rực rỡ phản ánh bước phát triển vượt bậc của dân tộc ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa...tạo tiền đề để đất nước vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của tự nhiên và nạn xâm lăng từ bên ngoài. Văn  minh Đại Việt với những giá trị to lớn là một nguồn lực văn hóa, sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong kỉ nguyên hội nhập và phát triển hiện nay.
       a.	Văn minh Đại Việt  thể hiện  sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và văn hóa bên ngoài.
      b.	Văn minh Đại Việt chứng tỏ nền văn hóa ngoại lai hoàn toàn lấn át nền văn hóa truyền thống.
      c.	Văn minh Đại Việt  thể hiện nền văn hóa rực rỡ, phong phú, toàn diện và độc đáo.
     d.	Văn minh Đại Việt  khẳng định tinh thần quật khởi  và sức lao động bền bỉ của nhân dân.
  a. Đ     b. S      c. Đ      d.Đ
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Văn học chữ Hán phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu rực rỡ với nhiều tác phẩm tiêu biểu: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ), Nam quốc sơn hà (không rõ tác giả), Hịch tướng sĩ (Trần Hưng Đạo), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi),... Nội dung chủ yếu thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. 
                                                                  SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75.
a. Nam quốc sơn hà là bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc ta.
b. Chiếu dời đô là tác phẩm văn học chữ Hán ra đời vào thế kỉ XIII.
c. Bình Ngô đại cáo là tài liệu có giá trị lớn về lịch sử, văn học và tư tưởng.
d. Hịch tướng sĩ là tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng quân sự phụ tử chi binh.

a. Đ     b. S      c. Đ       d.Đ

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Sau khi lên ngôi vua, Thái tổ đã lo ngay đến việc đặt luật Pháp. Thái Tông và Nhân Tông ban hành thêm một số điều luật về xét xử kiện tụng, sở hữu tài sản. Năm 1483, Thánh Tông quyết định triệu tập các đại thần biên soạn một bộ luật chính thức của triều đại mình, thường được gọi là “Luật Hồng Đức”. 
                                                                        Đại cương lịch sử Việt Nam,  trang 323
a. Bộ Luật Hồng Đức được  khởi  thảo thời vua Lê Thái Tổ và hoàn chỉnh dưới thời  Lê Thánh Tông.
b. Bộ Luật Hồng Đức có tham khảo bộ luật Gia Long và sao chép luật của nhà Thanh bên Trung Quốc.
c. Bộ Luật Hồng Đức được  xem là bộ luật tiến bộ nhất thời phong kiến Việt Nam.
d. Bộ Luật Hồng Đức là bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt.
a. Đ     b. S      c. Đ      d.S
Câu 5: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Nhà nước  thực hiện nhiều chính sách quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp: đắp đê, tổ chức khai hoang, ban hành phép “quân điền”. thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”, miễn giảm thuế, nghiêm cấm giết trâu bò,…Trong triều đình cũng hình thành những chức quan quản lí, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ, và để  khuyến khích sản xuất nông nghiệp các hoàng đế thường thực hiện nghi lễ Tịch điền vào mùa xuân. Những chính sách của nhà nước đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân có ruộng đất canh tác.                                                                  
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a. Chính sách quân điền là lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
b. Nghi lễ Tịch điền sớm nhất do vua Lê Hoàn thực hiện tại Núi Đọi (Duy Tiên, Hà Nam) năm 987.
c. Những chính sách của nhà nước góp phần tách thủ công nghiệp ra khỏi ngành nông nghiệp.
d. Hà đê sứ là chức quan do nhà Trần lập ra để quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều.
a. Đ     b. Đ      c. S       d.Đ

Câu 6: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Năm 1075, Triều Lý cho mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn nhân tài. Năm 1247, nhà Trần đặt lệ Tam khôi dành cho những người đỗ đầu trong kì thi Đình. Từ năm 1463, dưới thời Lê sơ, cứ ba năm triều đình lại tổ chức thi Hương tại địa phương, thi Hội tại kinh thành. Năm 1484, triều đình đặt lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
a. Triều Lý mở khoa thi đầu tiên vào thế kỉ XII.
b. Người đứng đầu trong danh hiệu Tam khôi là Trạng nguyên.
c. Nguyễn Hiền là trạng nguyên đầu tiên và cũng là trang nguyên nhỏ tuổi nhất của nước ta.
d. Khắc bia tiến sĩ nhằm răn đe hiền tài.
a. S     b. Đ      c. Đ       d.S
Câu 7: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Thủ công nghiệp nhà nước do triều đình trực tiếp quản lí được chú trọng. Cục Bách tác và các quan xưởng tại Thăng long là nơi sản xuất đồ dùng phục vụ nhà nước, vua, quan trong triều đình. Các hoạt động sản xuất chủ yếu là đúc tiền kim loại, đóng thuyền lớn, sản xuất vũ khí cho quân đội,...
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a.  Cục Bách tác là tên gọi của các xưởng thủ công nhà nước.
b.  Cục Bách tác chuyên sản xuất đồ dùng phục vụ nhà nước, vua, quan trong triều đình.
c. Đúc tiền kim loại, đóng thuyền lớn, sản xuất vũ khí cho quân đội là hoạt động sản xuất chủ yếu của thủ công nghiệp dân gian.
d. Các sản phẩm do các quan xưởng sản xuất có thể trao đổi mua bán trong nhân dân.
a. Đ     b. Đ      c. S       d.S
Câu 8: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Hoạt động trao đổi, mua bán với các nước trong khu vực khá phát triển với nhiều mặt hàng phong phú như lụa, hương liệu, ngà voi, vàng, bạc,...Từ thế kỉ XI, các địa điểm trao đổi hàng hóa với nước ngoài được hình thành ở Vân Đồn ( Quảng Ninh ), Lạch Trường ( Thanh Hóa ),... Từ  thế kỉ XVI, thương nhân phương Tây ( Bồ Đào Nha, Hà Lan,...) đã vào Đại Việt trao đổi, buôn bán. Việc giao thương với nước ngoài góp phần thúc đẩy sự hưng thịnh của các đô thi và cảng thị, tiêu biểu là Thăng Long, Phố Hiến, Thanh Hà, Hội An,...
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a. Trước thế kỉ XVI, hoạt động trao đổi buôn bán chỉ diễn ra với các nước trong khu vực.
b. Từ  thế kỉ XVI, mới có hoạt động trao đổi, buôn bán với thương nhân phương Tây.
c. Kinh kì là trung tâm buôn bán sầm uất nhất dưới thời Lý, Trần, Lê sơ.
d. Hoạt động ngoại thương hưng thịnh trong suốt các triều đại phong kiến.
                      a. Đ     b. Đ      c. Đ      d.S
Câu9: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
“An Nam tứ đại khí” là bốn công trình nghệ thuật tiêu biểu thời  Lý, Trần gồm: tượng phật chú Quỳnh Lâm, đỉnh tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, và vạc Phổ Minh. Đây được coi là bốn quốc bảo của Đại Việt thời Lý, Trần.
                                                        SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 76
a. “An Nam tứ đại khí” là bốn công trình nghệ thuật bằng đá tiêu biểu thời  Lý, Trần.
b. “An Nam tứ đại khí” là bốn công trình nghệ thuật bằng đồng tiêu biểu thời  Lý, Trần.
c. “An Nam tứ đại khí”  đã bị quân Minh phá hủy lấy đồng đúc vũ khí.
d. “An Nam tứ đại khí” được coi là bốn quốc bảo của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
a. S     b. Đ      c. Đ       d.S
Câu10: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Sử học
	Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu, thời Trần), Đại Việt sử ký tục biên (Phan Phu Tiên, thời Lê sơ), Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên và các sử thần thời Lê), Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn, thế kỉ XVII),

	Địa lí
	Dư địa chí (Nguyễn Trãi, thời Lê sơ), Hồng Đức bản đồ sách (thời Lê Thánh Tông), Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn), Gia Định thành thông chí (Trịnh Hoài Đức, thời Nguyễn),…


	Quân sự
	Các tác phẩm nổi tiếng về khoa học quân sự có Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư (Trần Hưng Đạo), Hổ trướng khu cơ (Đào Duy Từ).....


	Y học
	Nam dược thần hiệu, Hồng nghĩa giác  tư y thư (Tuệ Tĩnh), Y học yếu giải tập chú di biên (Chu Văn An), Châm cứu tiệp hiệu diễn ca (Nguyễn Đại Năng), Hải Thượng y tông tâm lĩnh (Lê Hữu Trác)


a. Đại Việt sử ký là bộ sử của Lê Văn Hưu, thời Trần thế kỉ XVI.
b. Hồng Đức bản đồ là bộ bản đồ địa lý đầu tiên do nhà nước phong kiến của Việt Nam thực hiện.
c. Đại Việt sử ký toàn thư là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vện đến ngày nay.
d. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được coi là ông tổ của ngành  y học cổ truyền Việt Nam.
a. S     b. Đ      c. Đ       d.Đ
Câu11: Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Những người đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gọi là bia tiến sĩ.
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a. Được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám là niềm vinh dự đối với sĩ tử khi đỗ đạt.
b. Lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám có từ thời Lý.
c. Bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới.
d. Thời Lý,  Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử và các bậc hiền tài của Nho giáo.
a. Đ     b. S      c. Đ       d.Đ
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